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NGHỊ QUYẾT

Về một số chủ trương và chính sách về

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

________________________

 

Thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp

(nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản) nước ta liên tiếp thu được nhiều thành tựu to

lớn. Thành tựu lớn nhất là trong một thời gian không dài, từ một nền nông nghiệp tự

cấp tự túc, lạc hậu vươn lên trở thành một nền nông nghiệp hàng hoá, đảm bảo an

toàn lương thực quốc gia và có tỷ suất hàng hoá ngày càng lớn, có vị thế đáng kể

trong khu vực và thế giới. Nước ta đã trở thành một trong những nước đứng đầu thế

giới về xuất khẩu 4 mặt hàng : gạo, cà phê, điều, hạt tiêu.

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập vào nền kinh tế khu vực

và thế giới, nền nông nghiệp Việt Nam phải tiếp tục giải quyết nhiều vấn đề vừa cơ

bản, vừa bức xúc, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nông dân và lợi ích của đất

nước.

I. Về cơ cấu kinh tế nông nghiệp :

Phát huy lợi thế to lớn của nền nông nghiệp nước ta về tiềm năng thiên nhiên, về

truyền thống làm nông nghiệp từ lâu đời, về tính cần cù, năng động, sáng tạo của

nông dân, nhằm mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp mạnh, phát triển bền vững,

được áp dụng công nghệ cao, công nghệ mới, từng bước được hiện đại hoá, vươn

lên trở thành một nền nông nghiệp với những ngành sản xuất hàng hoá lớn, có sức

cạnh tranh ngày càng cao trong quá trình hội nhập quốc tế, có năng suất và thu nhập

cao trên một đơn vị diện tích, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho nhân
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dân, nguyên liệu cho công nghiệp, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu và bảo vệ môi

trường sinh thái, góp phần nâng cao đời sống nông dân, ổn định kinh tế và xã hội đất

nước.

Việc lựa chọn cơ cấu, qui mô và chủng loại sản phẩm các ngành hàng sản xuất nông

nghiệp phải khai thác được lợi thế của cả nước và từng vùng, bám sát nhu cầu thị

trường trong nước và thế giới, phải có khả năng tiêu thụ được hàng hoá, có hiệu quả

cao về kinh tế, xã hội, sinh thái.

Trong 10 năm tới, những ngành sản xuất hàng hoá quan trọng của nông nghiệp

nước ta cần phát triển theo định hướng như sau :

1. Sản xuất lương thực :

a) Lúa gạo : là ngành sản xuất có thế mạnh của nước ta, nhất là 2 vùng đồng bằng

sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Phải đảm bảo an toàn lương thực, đủ lúa

gạo dự trữ quốc gia và có số lượng cần thiết để xuất khẩu. Mức sản lượng lúa ổn

định khoảng 33 triệu tấn/năm, trong đó, lúa gạo để ăn và dự trữ khoảng 25 triệu

tấn/năm (chưa kể lượng bột mì được tiêu thụ ngày càng tăng, chủ yếu dựa vào nhập

khẩu), số còn lại để xuất khẩu và cho các nhu cầu khác. Sản xuất lúa gạo chủ yếu

dựa vào thâm canh, sử dụng giống có chất lượng cao, đáp ứng có hiệu quả yêu cầu

của thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Giữ ổn định khoảng 4 triệu ha đất

có điều kiện tưới, tiêu chủ động để sản xuất lúa. Với các loại đất sản xuất lúa kém

hiệu quả thì chuyển sang sản xuất các loại sản phẩm khác có hiệu quả cao hơn, như

đất khô hạn chuyển sang trồng màu, đất trũng và đất ven biển chuyển sang nuôi

trồng thuỷ sản, đất ven đô thị chuyển sang trồng rau, hoa, cây ăn quả... ở vùng sâu,

vùng xa vẫn đầu tư để phát triển sản xuất lúa ở nơi có điều kiện (nhất là về thuỷ lợi

nhỏ và xây dựng đồng ruộng) để đảm bảo đời sống nhân dân, sớm chặn đứng được

tệ phá rừng làm rẫy và tình trạng du canh du cư.

b) Màu lương thực : chủ yếu là ngô, tiếp tục phát triển đạt mức 5-6 triệu tấn/năm đủ

nguyên liệu để dùng làm thức ăn chăn nuôi.

2. Cây công nghiệp ngắn ngày :



a) Mía đường : không xây dựng thêm các nhà máy đường mới, chủ yếu là sắp xếp

và phát huy công suất các nhà máy hiện có. Xây dựng vùng nguyên liệu mía ổn định,

đẩy mạnh thâm canh. Phát triển các công nghiệp chế biến khác để nâng cao hiệu

quả của nhà máy đường, phát triển công nghiệp thực phẩm (kẹo, bánh, sữa, nước

quả có đường) để tiêu thụ hết lượng đường sản xuất ra. Trong tương lai, khi nhu cầu

thị trường trong nước tăng lên, sẽ xem xét quyết định mức phát triển cao hơn về

công nghiệp đường.

b) Cây có dầu : nước ta có điều kiện tự giải quyết nhu cầu dầu thực vật, nhất là dầu

ăn. Phát triển mạnh các loại cây có dầu như: lạc, đậu tương, vừng, hướng dương

v.v... để cung cấp dầu ăn cho nhân dân với mức 4-5 kg/người/năm, tiến tới không

cần nhập khẩu. Trong quá trình phát triển, nếu có thị trường lớn, bán được giá thì

tranh thủ điều kiện phát triển mạnh để có thể xuất khẩu dầu ăn.

c) Các loại cây có sợi : bông, dâu tằm có vị thế lâu dài trong cơ cấu nông nghiệp.

Phát triển bông sợi ở các vùng có điều kiện, để tiến tới tự túc được một phần quan

trọng nhu cầu sợi bông cho ngành dệt, hạn chế nhập khẩu. Tiếp tục phát triển dâu

tằm gắn với ngành ươm tơ, dệt lụa, tạo thêm công ăn việc làm và gia tăng hàng xuất

khẩu.

d) Thuốc lá nguyên liệu : ở một số vùng có điều kiện, phát triển sản xuất thuốc lá làm

nguyên liệu sản xuất thuốc lá trong nước, giảm nhanh lượng nguyên liệu thuốc lá

nhập khẩu.

3. Một số cây lâu năm truyền thống có giá trị kinh tế cao :

a) Cà phê : là ngành sản xuất hàng hoá lớn của nông nghiệp nước ta. Giữ mức

400.000 ha cà phê vối hiện có, có trồng thay thế hàng năm, chú trọng thâm canh cao

và toàn diện, không mở thêm diện tích mới. Tập trung phát triển cà phê chè ở nơi

thực sự có điều kiện. Sản lượng cà phê của Việt Nam trong tương lai giữ mức

khoảng 600.000 tấn/năm.

b) Điều : phát triển mạnh cây điều, dựa vào cải tạo vườn điều cũ và mở thêm diện

tích mới, chủ yếu ở miền Trung, nâng diện tích điều lên khoảng 500.000 ha, đạt sản

lượng khoảng 100.000 tấn nhân điều/năm.



c) Hồ tiêu : là một loại cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao. Diện tích nâng lên

khoảng 50.000 ha, sản lượng khoảng 100.000 tấn/năm. Phải bám sát nhu cầu thị

trường thế giới để xem xét mức sản xuất phù hợp, đảm bảo hiệu quả bền vững của

ngành sản xuất này.

d) Cao su : tập trung thâm canh 400.000 ha hiện có đạt năng suất cao. Tiếp tục phát

triển cao su ở những nơi thích hợp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chủ

yếu ở miền Trung và Tây nguyên, nhất là vùng biên giới. Trong tương lai, sản lượng

cao su mủ khô đạt khoảng 600.000 tấn/năm. Phát triển ngành công nghiệp chế biến

sâu các sản phẩm từ mủ cao su và ngành công nghiệp gỗ cao su nhằm nâng cao

hiệu quả của cây cao su.

e) Chè : là cây dài ngày chủ lực ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Đưa diện tích chè lên

100.000 ha với công nghệ thâm canh, đặc biệt là các loại chè cao cấp trồng ở vùng

cao. Phải sản xuất được các loại chè phù hợp với thị hiếu thị trường trong nước và

yêu cầu đa dạng của thị trường quốc tế. Sản lượng chế biến hàng năm khoảng

100.000 tấn chè các loại.

4. Rau, quả, hoa và cây cảnh :

a) Rau : phát triển các loại rau, hướng chủ yếu là rau có chất lượng tốt. Ngoài các

loại rau truyền thống, phát triển các loại rau cao cấp mới như các loại đậu rau, ngô

rau, măng, nấm ăn và nấm dược liệu..vv.. là những loại rau có giá trị dinh dưỡng

cao, có triển vọng lớn về thị trường tiêu thụ, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, xoá

đói giảm nghèo ở nhiều vùng nông thôn nước ta.

b) Cây ăn quả : phát triển các loại cây ăn quả nhiệt đới, á nhiệt đới, ôn đới, khai thác

có hiệu quả mọi lợi thế của các vùng sinh thái nước ta, đáp ứng nhu cầu đời sống

nhân dân và xuất khẩu lớn trong tương lai. Ngoài các cây ăn quả thông dụng đáp

ứng nhu cầu phổ biến của đời sống nhân dân, cần phát triển một số cây ăn qủa có

khả năng cạnh tranh để xuất khẩu như vải, nhãn, dứa, thanh long.v..v..

c) Hoa và cây cảnh : là loại cây có nhu cầu ngày càng lớn, nhất là ở đô thị. Xây dựng

những vùng sản xuất hoa và cây cảnh đáp ứng nhu cầu thị trường.

5. Lâm nghiệp :



Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. Ngoài bảo vệ,

khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng đặc dụng, phòng hộ thì phải phát triển mạnh rừng

sản xuất, tập trung vào một số định hướng lớn sau đây :

a) Các loại cây làm nguyên liệu giấy, ván gỗ nhân tạo :

Phát triển các loại tre trúc, keo, thông các loại, bạch đàn...v.v.. làm nguyên liệu phát

triển ngành sản xuất giấy để ngành này sớm trở thành ngành sản xuất lớn nhất về

chế biến lâm sản của nước ta, hàng năm sản xuất được khoảng 1 triệu tấn giấy các

loại, tiến tới có thể xuất khẩu về bột giấy và giấy.

Từng bước phát triển ngành sản xuất ván gỗ nhân tạo gồm ván ghép thanh, ván

dăm, ván sợi đủ cung cấp nhu cầu trong nước.

b) Các loại cây đặc sản, cây lấy gỗ và cây làm nguyên liệu để chế biến sản phẩm thủ

công, mỹ nghệ.

Phát triển các loại quế, hồi v.v... ở những vùng có điều kiện, phù hợp nhu cầu thị

trường quốc tế.

Phát triển một số loại cây lấy gỗ quí hiếm như giáng hương, sao, lim, lát, pơ mu,

tếch.v..v. ; phát triển các loại cây lấy gỗ làm trụ mỏ và xây dựng.

Phát triển ngành sản xuất đồ gỗ ngoài trời, gỗ gia dụng, gỗ mỹ nghệ và các sản

phẩm mây, tre đan,... chủ yếu để xuất khẩu.

6. Chăn nuôi :

a) Lợn : tập trung phát triển đàn lợn phù hợp nhu cầu thị trường tiêu dùng trong

nước. ở một số vùng có điều kiện, phát triển nuôi lợn có chất lượng cao theo hướng

sản xuất công nghiệp, đảm bảo an toàn về dịch bệnh, chủ yếu để xuất khẩu.

b) Bò : phát triển bò thịt, chủ yếu theo hướng bò Zêbu có năng suất cao, thịt ngon,

đáp ứng nhu cầu thịt và da. Đặc biệt quan tâm phát triển mạnh đàn bò sữa chủ yếu

ở trung du, miền núi. Trong vòng 10 năm tới, đưa đàn bò sữa lên khoảng 200.000

con, trong đó có khoảng 100.000 con bò cái vắt sữa, sản lượng sữa tươi khoảng

300.000 tấn/năm để cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sữa, giảm bớt

sữa nguyên liệu phải nhập khẩu.


